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       Tên ___________________ 
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Ngữ Pháp- Prepositions 
 

Who's On First?  Ai ở trên Trạm Nhất? 

 

by Abbott and Costello 

http://www.baseball-almanac.com/humor4.shtml 

Abbot and Costello's Who's On First is the classic example of 
"miscommunication".  So not to follow their footsteps however funny they 
might be, please learn the following chart of Vietnamese prepositions:   

 

trên on trên tường  on the wall 

trên bàn  on the table 
dưới under dưới bàn  under the table 
trong in trong chùa  in the temple 
ngoài out ngoài đường  out in the street 
trước in front of/  

before 

trước nhà  in front of the house 

trước giờ học  before the class 
sau behind/ 

after 

sau nhà  behind the house 

sau giờ học  after the class 
(bên) cạnh next to, by (bên) cạnh cửa sổ  by the window 
giữa between, 

among, in 
the middle 

giữa nhà bếp  in the middle of the kitchen 

giữa tôi và em gái tôi  between me and 
my younger sister 

xung quanh around xung quanh nhà  around the house 
đối diện opposite đối diện trường học  opposite the school 
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_____________________Activities________________ 

I.  Help the old couple find the perfect house according to their 
preferences as followed: 

 

 Ông Bà Nguyễn muốn mua một căn nhà nhỏ đối diện trường tiểu 
học,  ở giữa nhà hát và Vườn Bách Thú.  Phòng ngủ chính phải ở dưới 
lầu.  Nhà bếp và phòng khách cũng ở dưới lầu.  Ông Bà Nguyễn muốn để 
2 phòng trên lầu dành riêng cho khách tới thăm.  Sau nhà phải có một cái 
vườn nhỏ để trồng rau.  Căn nhà nào thì sẽ vừa ý Ông Bà Nguyễn? 

Căn nhà A: 

 

 

 

 

 

Trên lầu 

Dưới lầu 

 

 

 

/

nsc

/
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Căn nhà B: 

 

A Word-for-Word Traipthttp:/www.baseball-almanac.com/humor4.shtml 

 

 

 

 

II. Fill in the appropriate prepositions. 

1. Mời cô ngồi _________ ghế. 

2. Máy TV đặt _________ bàn. 

3. _________ phòng tắm có khăn. 

4. Hai bức ảnh treo ________ tường. 

 

 

Trên lầu 

Dưới lầu 

 

 

/

nsc

/
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III. Give Vietnamese equivalents: 

1. My house is opposite of the school. 

.................................................................................................................. 

2. I met him yesterday in front of the theater. 

.................................................................................................................. 

3. In my bedroom, there is a bed, an armoire and a TV. 

.................................................................................................................. 

4. Don't play outside in the street! 

.................................................................................................................. 

5. In the middle of the kitchen is a stove. 

.................................................................................................................. 

6. After the Vietnamese class, we go to Bubble Tea to drink sweet tea. 

.................................................................................................................. 

7. There is no TV in my room, there is only a small radio (rađi-ô) on the 

table. 

.................................................................................................................. 

8. Mom works out (tập thể dục) before breakfast (buổi ăn sáng). 

.................................................................................................................. 

9. His house is next to the market. 

.................................................................................................................. 

10. Are there any trees in front of your house? 

.................................................................................................................. 


